
 TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN TRẢNG BOM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH ĐỒNG NAI 
   

Bản án số: 122/2019/HSST 

Ngày: 07/8/2019     

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM – TỈNH ĐỒNG NAI 

           Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Doãn Đức Hùng. 

                                         Ông Nguyễn Phi Hổ. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  Ông Nguyễn Tiến Trung. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 121/2019/TLST-HS ngày 17/7/2019 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 99/2019/QĐXXST-HS ngày 25/7/2019 đối 

với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Đức T, sinh năm: 1988, tại Đồng Nai. 

Hộ khẩu thường trú: Ấp 7, xã S, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Quốc tịch: Việt Nam;             - Dân tộc: Kinh       - Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 2/12           - Nghề nghiệp: Thợ cơ khí. 

Tiền án: Bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xử phạt 08 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự 1995 (Bản án số 

250/2008/HSST ngày 29/12/2008). Chấp hành xong hình phạt tù ngày 22/5/2009, 

nhưng đến ngày 16/7/2019 mới nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

Tiền sự: Không. 

Con ông Nguyễn Văn T, sinh năm: 1954 và bà Trần Thị T, sinh năm: 1961; 

bị cáo chung sống như vợ chồng với chị Đinh Thị Thúy K, sinh năm: 1994 nhưng 

không đăng ký kết hôn và có 01 con chung sinh năm 2011. 

Bị giam giữ từ ngày 01/5/2019. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Hùng V, sinh năm: 1984. 

Địa chỉ: 30/4, ấp N, xã T, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị T, sinh năm: 1961. 

Địa chỉ: Ấp 7, xã S, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Người làm chứng: 

1. Anh Hoàng Minh P, sinh năm: 1984. 

Địa chỉ: Ấp 4, xã S, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

2. Anh Tiết Thạch T, sinh năm: 1994. 
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Địa chỉ: Ấp Đ, xã T, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(bị cáo, bà T có mặt; bị hại và người làm chứng vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 01/5/2019, Nguyễn Đức T tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng 

với anh Nguyễn Hùng V, anh Hoàng Minh P và một số người khác, đến khoảng 

17 giờ cùng ngày thì nghỉ. Anh V đã mời mọi người đi hát Karaoke và điều khiển 

xe ô tô hiệu HONDA CITY 1.5V biển số 60A - 496.60 chở mọi người đến quán 

Karaoke Paris ở khu phố 3, thị trấn T, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để hát. 

Trong khi ngồi hát T và V xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, nhưng đã được 

mọi người can ngăn nên anh V đã ra quầy T tiền để về. Khi ra phía trước của 

quán thì T và V tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, T đã nhặt dưới đất hai cục gạch (loại 

gạch ống xây dựng) ném về phía V, V đã chạy vào phía trong quán Paris nên 

không bị T ném trúng, sau đó T tiếp tục nhặt thêm hai cục gạch ném vào xe ô tô 

hiệu HONDA CITY 1.5V, biển số 60A - 496.60 của V đang đậu ở phía trước 

quán Paris  làm vỡ kính chắn gió cửa sau phía bên trái, ốp trụ đứng cửa sau bên 

trái bị móp, sau đó T đi lại phía trước xe dùng tay bẻ ngược gương chiếu hậu bên 

trái làm bung ốp nhựa của gương ra. Công an thị trấn Trảng Bom đã đến bắt giữ 

T, lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ vật chứng chuyển giao đến Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Trảng Bom giải quyết theo thẩm quyền. 

Vật chứng thu giữ gồm: 01 xe ô tô hiệu HONDA CITY 1.5V biển số 60A-

496.60, các mảnh gạch bị vỡ do T dùng để phạm tội. 

Tại Bản kết luận định giá ngày 08/5/2019 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thuộc UBND huyện Trảng Bom đã kết luận: Tài sản bị hư 

hỏng của xe ô tô hiệu HONDA CITY 1.5V biển số 60A - 496.60 là 9.843.000 

đồng (chín triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng).  

Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Đức T đã tác động gia đình bồi thường 

tiền sửa xe cho anh V là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) anh V đã nhận tiền 

và không có yêu cầu gì về phần dân sự. 

Đối với hành vi đánh nhau của Nguyễn Đức T và anh Nguyễn Hùng V, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ban hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính. 

Tại bản cáo trạng số 139/CT/VKS-TB ngày 16/7/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trảng Bom truy tố bị cáo Nguyễn Đức T về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố như cáo trạng và đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T từ 08 tháng 

đến 12 tháng tù. 

Xử lý vật chứng: 01 xe ô tô hiệu HONDA CITY 1.5V biển số 60A - 496.60 

qua điều tra xác định là của chị Lê Thị Bửu A, sinh năm 1990, HKTT: Số 51
 
E2, 

khu phố 1, phường B, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, chị Bửu A 
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đã làm giấy ủy quyền cho anh Nguyễn Hùng V được toàn quyền sử dụng và định 

đoạt đối với xe ô tô trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã 

ra Quyết định trả lại xe ô tô biển số 60A - 496.60 cho anh V. 

Đối với những mảnh gạch vỡ do T dùng để thực hiện hành vi phạm tội, áp 

dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị tịch thu 

tiêu hủy theo quy định pháp luật. 

Về án phí bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

- Bị cáo Nguyễn Đức T không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát viên 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung tại Cáo trạng đã nêu và bị 

cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

[1.2] Về sự vắng mặt của bị hại và người làm chứng: 

Bị hại và người làm chứng vắng mặt, tuy nhiên đã có lời khai trong quá trình 

điều tra nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành 

xét xử vắng mặt. 

 [2] Về trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Vào ngày 

01/5/2019 tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị 

cáo đã có hành vi ném gạch vào xe ô tô hiệu HONDA CITY 1.5V biển số 60A - 

496.60 của anh Nguyễn Hùng V làm vỡ kính chắn gió cửa sau bên trái, ốp trụ 

đứng cửa sau bên trái bị móp và dùng tay bẻ ngược gương chiếu hậu bên trái xe ô 

tô làm bung ốp nhựa của gương chiếu hậu. Trị giá tài sản bị thiệt hại là: 9.843.000 

đồng (chín triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng). 

Như vậy, đã có đủ căn cứ để xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Đức T đã 

phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật 

hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

[3] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo chưa được xóa án tích nay lại phạm tội do cố ý 

nên bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; đã tích cực tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị 

hại nên căn cứ điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) để xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về biện pháp tư pháp:  

Bị hại đã nhận tiền bồi thường và không yêu cầu gì thêm. 

[5] Về xử lý vật chứng: 
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01 xe ô tô hiệu HONDA CITY 1.5V biển số 60A - 496.60, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định trả lại xe ô tô biển số 60A-

496.60 cho anh V theo quy định. 

Đối với những mảnh gạch vỡ do T dùng để thực hiện hành vi phạm tội, tịch 

thu tiêu hủy theo quy định pháp luật. 

[6] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 178, điểm b, s khoản 1 điều 51, điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức T phạm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức T 10 (mười) tháng tù. Thời hạn tù T từ ngày 

01/5/2019. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy những mảnh gạch vỡ do T dùng để thực hiện hành 

vi phạm tội, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/7/2019 tại Chi cục thi 

hành án huyện Trảng Bom. 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Đức T phải chịu 200.000 (hai 

trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo, bà Trần Thị T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận hoặc được tống đạt hợp lệ bản án. 
 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện, VKSND tỉnh; 

- Công an huyện; 

- Chi cục thi hành án huyện; 

- Bị cáo, bị hại; đương sự; 

- Nhà tạm giữ CA huyện; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hƣơng 
 

 

 

 

 

 

 

 


